
1 

 

   HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BCH HND TỈNH QUẢNG BÌNH                                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                                    * 

 

TÓM TẮT THÀNH TÍCH 

NÔNG DÂN TRỰC TIẾP LAO ĐỘNG SẢN XUẤT, KINH DOANH 

ĐƯỢC THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ TẶNG BẰNG KHEN  

 NĂM 2019 

 

 

TT Tóm tắt thành tích 

1 

 

- Họ và tên:   Hồ Thị Thuỷ 

- Năm sinh:  1980 

- Địa chỉ:  Bản Khe Sung, xã Ngân Thuỷ, huyện Lệ Thuỷ 

- Dân tộc:  Vân Kiều 

- Mô Hình sản xuất:  Chăn nuôi kết hợp với trồng rừng 

- Mô hình duy trì và ổn định từ năm:  2014 

- Quy mô: Diện tích rừng 2 ha; 200 con gà kiến thả vườn; 02 con bò sinh sản 

- Tổng vốn đầu tư: 250 triệu đồng 

- Tổng doanh thu:  150 triệu đồng/năm 

- Tổng thu nhập hàng năm: (sau khi trừ chi phí) 45 triệu đồng/năm 

- Tạo việc làm thường xuyên: cho 8 lao động 

- Bình quân thu nhập mỗi lao động: 4-5 triệu đồng/người/ tháng 

- Hình thức đã được khen thưởng: 

+ Giấy khen của HND huyện năm 2017. 

+ Chứng nhận hộ Nông dân SXKD giỏi cấp Trung ương  giai đoạn 2012 - 2016 
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- Họ và tên:   Bùi Hữu Huế 

- Năm sinh:  1973 

- Địa chỉ:  Thôn An xá, Xã Lộc Thuỷ, huyện Lệ Thuỷ 

- Dân tộc:  Kinh 

- Mô Hình sản xuất:  Trang trại chăn nuôi tổng hợp 

- Mô hình duy trì và ổn định từ năm:  2013 đến nay 

- Quy mô: Diện tích trang trại 01 ha; 01 máy gặt đập liên hợp; 06 máy cày; 01 máy phay; 01 máy bơm 

nước. 

- Tổng vốn đầu tư: 1.270 triệu đồng 

- Tổng doanh thu:  1.412 triệu đồng/năm 

- Tổng thu nhập hàng năm: (sau khi trừ chi phí) 650 triệu đồng/năm 

- Tạo việc làm thường xuyên: cho 10 lao động  

- Bình quân thu nhập mỗi lao động: 5 triệu đồng/người/ tháng 

- Hình thức đã được khen thưởng:  
+ Bằng  khen của UBND tỉnh  năm 2016 

+ Giấy Chứng nhận hộ Nông dân SXKD giỏi cấp  Trung ương  giai đoạn 2012 - 2016 
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- Họ và tên:   Hoàng Tấn Thuẩn 

- Năm sinh:  1969 

- Địa chỉ:  Phường Bắc Lý, thành phố Đồng Hới 

- Dân tộc:  Kinh 

- Mô Hình sản xuất:  Trang trại tổng hợp; dịch vụ máy gặt liên hoàn (Dịch vụ vận tải chở hàng hoá) 

- Mô hình duy trì và ổn định từ năm:  2000 đến nay 
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- Quy mô: Diện tích trang trại 15.000m2; 04 máy gặt liên hoàn; 01 xe vận chuyển hàng hoá 

- Tổng vốn đầu tư: 3,5 tỷ đồng 

- Tổng doanh thu:  1,8 tỷ đồng 

- Tổng thu nhập hàng năm: Bình quân 1,2 tỷ đồng/năm 

- Tạo việc làm thường xuyên: 20 lao động 

- Bình quân thu nhập mỗi lao động: 6,5 triệu đồng/người/tháng 

- Hình thức đã được khen thưởng: 

+ Bằng  khen của UBND tỉnh năm 2018 

+ Giấy Chứng nhận hộ Nông dân SXKD giỏi cấp tỉnh  giai đoạn 2012 - 2016 
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- Họ và tên:   Hoàng Thị  Hoà 

- Năm sinh:  1960 

- Địa chỉ:  Xã Thuận Đức, TP Đồng Hới 

- Dân tộc:  Kinh 

- Mô Hình sản xuất:  Trang trại trồng trọt, chăn nuôi tổng hợp 

- Mô hình duy trì và ổn định từ năm:  2012 đến nay 

- Quy mô: Diện tích trang trại 5,5 ha; ao hồ 5.000m2; quy mô chuồng trại 1.700m2; diện tích cây công 

nghiệp 1,2 ha; cây ăn quả 1,5 ha. 

- Tổng vốn đầu tư: 20 tỷ đồng 

- Tổng doanh thu:  10 tỷ đồng 

- Tổng thu nhập hàng năm: (sau khi trừ chi phí) năm sau cao hơn năm trước bình quân 900- 1 tỷ 

đồng/năm 

- Tạo việc làm thường xuyên: 20 lao động; 25-30 lao động theo thời vụ. 

- Bình quân thu nhập mỗi lao động: 6-7 triệu đồng/người/ tháng 

- Hình thức đã được khen thưởng:  

+ Bằng  khen của UBND tỉnh   năm  2015, 2016, 2017; Giấy khen của UBND thành phố, UBND xã 

năm 2011; 2012; 2013; 2014, 2015; Giấy khen của HND TP 

+ Giấy Chứng nhận hộ Nông dân SXKD giỏi cấp Trung ương  giai đoạn 2012 - 2016 
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- Họ và tên:   Nguyễn Văn Diệm 

- Năm sinh:  1952 

- Địa chỉ:  Thị trấn Nông Trường Việt Trung, huyện Bố Trạch 

- Dân tộc:  Kinh 

- Mô Hình sản xuất:  Trang trại tổng hợp; Kinh doanh tổng hợp 

- Mô hình duy trì và ổn định từ năm:  2013 đến nay 

- Quy mô: Trang trại 11 ha, trong đó: Cao su 1,5 ha; Hồ tiêu 4 ha; cây ăn quả các loại 4 ha; Ao thả cá 

2.000m2; Đất trồng cây ngắn ngày 1 ha; Đai rừng chắn gió 0,3 ha; Ong nội địa 20 đàn; Đàn lợn rừng 10 

con; hươu sao 10 con; Gà thả vườn 200 con; Cửa hàng kinh doanh tổng hợp 200m2.  

- Tổng vốn đầu tư: 3,5 tỷ đồng 

- Tổng doanh thu:  750 triệu đồng 

- Tổng thu nhập hàng năm: (sau khi trừ chi phí) 300 triệu đồng/năm 

- Tạo việc làm thường xuyên: 15 lao động 

- Bình quân thu nhập mỗi lao động: 5 triệu đồng/người/tháng.  

- Hình thức đã được khen thưởng: 

+ Bằng khen của UBND tỉnh năm 2014, 2015; Giấy khen UBND thị trấn năm 2015; Giấy khen của 

UBMT huyện năm 2014, 2015 

+ Giấy Chứng nhận hộ Nông dân SXKD giỏi cấp Trung ương giai đoạn 2012- 2016 

 

 

 

 

 

 

- Họ và tên:   Võ Xuân Lâm 

- Năm sinh:  1968 

- Địa chỉ:  Xã Quảng Xuân, huyện Quảng Trạch 
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- Dân tộc:  Kinh 

- Mô Hình sản xuất:  Xây dựng dân dụng 

- Mô hình duy trì và ổn định từ năm:   

- Quy mô:  

- Tổng vốn đầu tư: 2 tỷ đồng 

- Tổng doanh thu:  Năm sau cao hơn năm trước, bình quân 9,5 tỷ đồng/ năm 

- Tổng thu nhập hàng năm: 1 tỷ đồng/năm  

- Tạo việc làm thường xuyên: cho 80 lao động,   

- Bình quân thu nhập mỗi lao động: 9 triệu đồng/ người/ tháng.  

- Hình thức đã được khen thưởng: 

+ Bằng khen của UBND tỉnh năm 2018; Giấy khen của UBND huyện năm 2015; Giấy khen của UBND 

xã  năm 2012, 2017; Giấy khen của HND huyện năm 2015 

+ Giấy Chứng nhận hộ Nông dân SXKD giỏi cấp tỉnh giai đoạn 2012 – 2016 
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- Họ và tên:   Hà Văn Thú 

- Năm sinh:  1963 

- Địa chỉ:  Xã Đồng Hoá, huyện Tuyên Hoá 

- Dân tộc:  Kinh 

- Mô hình sản xuất:  Trang trại chăn nuôi tổng hợp 

- Mô hình duy trì và ổn định từ năm:  2010 đến nay 

- Quy mô: Diện tích trang trại 21.000m2. Trong đó, diện tích chuồng trại 2.000m2; tổng đàn 30 con lợn 

nái; 02 con lợn đực; 600 con lợn thịt; Gia cầm 500 con; Dê 50 con; Bò sinh sản 25 con; Ong 30 đàn; 

diện tích kho bãi kinh doanh: 700m2 

- Tổng vốn đầu tư: 2,5 tỷ đồng 

- Tổng doanh thu:  3,5 tỷ đồng 

- Tổng thu nhập hàng năm: 950 triệu đồng/năm 

- Tạo việc làm thường xuyên: 07 lao động  

- Bình quân thu nhập mỗi lao động: 7 triệu đồng/người/tháng; 16 lao động mùa vụ, 200.000 đ/ngày  

- Hình thức đã được khen thưởng: 

+ Bằng khen của UBND tỉnh năm 2015, 2016, 2018; Giấy khen của UBND huyện  năm 2015; Giấy 

khen của UBND xã năm 2015 

+ Chứng nhận hộ Nông dân SXKD giỏi cấp Trung ương giai đoạn 2012 – 2016 

 

 

 

 

 

 


